Trường THCS Tương Bình Hiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP KHỐI 7 (từ 06/4 đến 11/4/2020) 
BÀI TẬP TOÁN 7

                              ÔN TẬP CHƯƠNG III- ĐẠI SỐ 7

 ĐỀ 1
Bài 1: (4 điểm)  Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau :

	138
	141
	145
	145
	139

	141
	138
	141
	139
	141

	140
	150
	140
	141
	140

	143
	145
	139
	140
	143


a) Lập bảng tần số?                                                    
b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?

c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?           
d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm?

e) Số các g.trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu? 
 f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?

Bài 2: (6 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?

	Giá trị (x)
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	 

	Tần số (n)
	3
	6
	9
	5
	7
	1
	1
	N = 32


a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu       
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?

c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?       
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

ĐỀ 2
Bài 1: (4 điểm) : Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau :

	138
	141
	145
	145
	139
	141
	138
	141
	139
	141

	140
	150
	140
	141
	140
	143
	145
	139
	140
	143


 
 a) Lập bảng tần số?


    b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?

    c)  Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu? 

    d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm? 



       
    e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?

     f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?
Bài 2: (6 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?
	Giá trị (x)
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	

	Tần số (n)
	3
	6
	9
	5
	7
	1
	1
	N = 32


a) Dấu hiệu  là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu                   
 b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?

c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?           
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng

ĐỀ THI VẬT LÝ 7 CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC LẦN 7

I. TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm:

A. Hạt nhân ở giữa mang điện tích âm.

B. Hạt nhân không mang điện tích.

C. Hạt nhân mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân.

D. Hạt nhân ở giữa mang điện tích dương, lớp vỏ không mang điện.

Câu 2: Chọn phát biểu sai:

A. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.

B. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.

C. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.

D. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.

Câu 3: Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì:

A. Thủy tinh mang điện tích dương, lụa mang điện tích âm.

B. Thủy tinh mang điện tích dương, lụa mang điện tích dương.

C. Thủy tinh mang điện tích âm, lụa mang điện tích âm.

D. Thủy tinh mang điện tích âm, lụa mang điện tích dương.

Câu 4:Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử sắt là 26 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử sắt này là:

A. 26            B. 52             C. 13        D. không có electron nào

Câu 5: Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau?

A. Nhận thêm electron                  B. Mất bớt electron

C. Mất bớt điện tích dương              D. Nhận thêm điện tích dương

Câu 6: Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

A. vật b và c có điện tích cùng dấu

B. vật b và d có điện tích cùng dấu

C. vật a và c có điện tích cùng dấu

D. vật a và d có điện tích trái dấu

Câu 7: Trong nguyên tử bình thường thì điện tích của hạt nhân so với tổng điện tích âm của các electron là:

A. bằng nhau       B. lớn hơn        C. nhỏ hơn       D. có lúc lớn, lúc nhỏ

Câu 8: Một vật như thế nào thì gọi là trung hòa về điện?

A. vật có tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương.

B. vật nhận thêm một số electron.

C. vật được cấu tạo bởi các nguyên tử trung hòa về điện.

D. vật nhận thêm một số điện tích dương.

Câu 9: Thanh thủy tinh tích điện dương khi cọ xát vào lụa, mảnh pôliêtilen tích điện âm khi cọ xát vào len. Đưa mảnh lụa và mảnh len lại gần nhau thì:

A. không hút, không đẩy nhau                B. hút lẫn nhau

C. vừa hút vừa đẩy nhau                   D. đẩy nhau

Câu 10: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào sai:

A. Lấy một mảnh lụa cọ xát vào thanh thủy tinh thì thanh thủy tinh có khả năng hút các vụn giấy.

B. Sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô, thước nhựa có tính chất hút các vật nhẹ.

C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát thì có khả năng hút các vật khác.

D. Không cần bị cọ xát một thanh thủy tinh hay một thước nhựa cũng hút được các vật nhẹ.

Câu 11: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng

A. đẩy các vật khác                       

B. hút các vật khác

C. vừa hút vừa đẩy các vật khác         

D. không hút, không đẩy các vật khác

Câu 12: Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách

A. Cọ xát vật       

B. Nhúng vật vào nước đá

C. Cho chạm vào nam châm       

D. Nung nóng vật

Câu 13: Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:

A. lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra.

B. các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra.

C. tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra.

D. khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra.

Câu 14: Vào những ngày như thế nào thì các thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát thực hiện dễ thành công?

A. Trời nắng

B. Hanh khô, rất ít hơi nước trong không khí.

C. Gió mạnh.

D. Không mưa, không nắng.

Câu 15: Trong các thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát, vai trò (tác dụng) của các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp, bút thử điện là:

A. xác định xem các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp có bị hút hoặc đẩy không.

B. xác định xem bóng đèn bút thử điện có sáng lên hay không.

C. những vật ″thử″, qua biểu hiện của chúng mà ta xác định được một vật có nhiễm điện hay không.

D. tạo ra hiện tượng hút hoặc đẩy, sáng hay không sáng.

Câu 16: Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì:

A. Cánh quạt cọ xát với không khí, bị nhiễm điện nên hút nhiều bụi.

B. Cánh quạt bị ẩm nên hút nhiều bụi.

C. Một số chất nhờn trong không khí đọng lại ở cánh quạt và hút nhiều bụi.

D. Bụi có chất keo nên bám vào cánh quạt.

Câu 17: Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy như bị điện giật. Nguyên nhân là do:

A. Bộ phận điện của xe bị hư hỏng.

B. Thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện.

C. Do một số vật dụng bằng điện gần đó đang hoạt động.

D. Do ngoài trời sắp có cơn dông.

Câu 18: Trong một số ngành sản xuất, nhiều khi người ta thấy có các tia lửa phóng ra giữa dây kéo và ròng rọc. Giải thích vì sao?

A. Ròng rọc và dây kéo bị nhiễm điện do cọ xát.

B. Ròng rọc và dây kéo bị nóng lên do cọ xát.

C. Nhiệt độ trong phòng khi ấy tăng lên.

D. Do cọ xát mạnh.

Câu 19: Cho mảnh tôn phẳng đã được gắn vào đầu bút thử điện chạm vào mảnh pôliêtilen đã được cọ xát nhiều lần bằng len thì bóng đèn bút thử điện sáng lên khi chạm ngón tay vào đầu bút vì:

A. trong bút đã có điện.

B. ngón tay chạm vào đầu bút.

C. mảnh pôliêtilen đã bị nhiễm điện do cọ xát.

D. mảnh tôn nhiễm điện.

Câu 20: Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai?

A. Các vật đều có khả năng nhiễm điện.

B. Trái Đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện.

C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát trở thành các vật nhiễm điện.

D. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

Bài 21:  Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

A. Có cùng hình dạng, kích thước.

B. Có hai cực là dương và âm.

C. Có cùng cấu tạo .

D. Cả A, B, C đều đúng.

Bài 22: Dòng điện là:

A. Dòng các điện tích dương chuyển động hỗn loạn.

B. Dòng các điện tích âm chuyển động hỗn loạn.

C. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

D. Dòng các nguyên tử chuyển động có hướng.

Bài 23: Phát biểu nào sau đây về nguồn điện là không đúng?

A. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

B. Nguồn điện tạo ra hai cực có điện tích cùng loại giống nhau.

C. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch kín.

D. Nguồn điện tạo ra hai cực có điện tích khác loại.

Bài 24: Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

A. Quạt máy          B. Acquy       C. Bếp lửa           D. Đèn pin

Bài 25: Phát biểu nào dưới đây sai

A. Mạch điện kín là mạch gồm các thiết bị điện nối kín hai đầu với nhau.

B. Mạch điện kín là mạch nối liền các thiết bị điện với hai cực của nguồn điện.

C. Muốn mắc một mạch điện kín thì phải có nguồn điện và các thiết bị dùng điện cùng dây nối.

D. Mỗi nguồn điện đều có hai cực, dòng điện chạy trong mạch kín nối liền các thiết bị điện với hai cực nguồn điện.

Bài 26: Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không thành dòng điện?

A. Các hạt mang điện tích dương.

B. Các hạt nhân của nguyên tử.

C. Các nguyên tử.

D. Các hạt mang điện tích âm.

Bài 27: Tại sao có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ở nhiều xe đạp mà chỉ dùng có một dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn?

A. vì đinamô là một nguồn điện loại đặc biệt nên chỉ cần dùng một dây điện.

B. vì bóng đèn lắp cho xe đạp là loại đặc biệt nên chỉ cần dùng một dây điện.

C. vì còn có một dây điện ngầm bên trong khung xe đạp nối giữa đinamô và bóng đèn.

D. vì chính khung xe đạp có tác dụng như một dây điện nữa nối giữa đinamô và bóng đèn.

Bài 28:  Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

A. Quạt điện đang quay liên tục.

B. Bóng đèn điện đang phát.

C. Thước nhựa đang bị nhiễm điện.

D. Rađio đang nói.

Bài 29: Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilông đã được cọ xát.

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn.

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy.

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào.

Bài 30: Chọn câu sai
A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện.

B. Nguồn điện tạo ra dòng điện.

C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau.

D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh.
II. TỰ LUẬN
1. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua...

b) Các điện tích không thể dịch chuyển qua...

c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các... có thể dịch chuyển có hướng

d) Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí là ...
2. Trong mỗi hình 18.2a, b, c, d các mũi tên đã cho chỉ lực tác dụng (hút hoặc đẩy) giữa hai vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa cho biết của vật thứ hai.
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3. Trong các thí nghiệm ở hình 18.3, các quả cầu bấc được treo bằng chỉ mềm. Hãy ghi dấu diện tích của các quả cầu trong mỗi trường hợp.
[image: image2.jpg]



4. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra với quả cầu này khi đưa một thanh A bị nhiễm điện dương lại gần quả cầu.
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5. Một thanh thủy tinh không bị nhiễm điện, được treo lên giá một sợi dây mềm như ở hình 17.2. Cọ xát một đầu thước nhựa rồi đưa đầu thước này lại gần một đầu thanh thủy tinh nói trên. Hỏi có hiện tượng gì xảy ra và vì sao?
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6. Trong các nhà máy dệt thường có những bộ phận chải các sợi. Ở điều kiện bình thường, các sợi vải này dễ bị chập dính vào nhau bị rối. Giải thích tại sao? Có thể sử dụng biện pháp gì để khắc phục hiện tượng bất lợi này.

BÀI TẬP NGỮ VĂN 7 

Câu 1: Cho câu tục ngữ sau: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.”
a/ Câu tục ngữ trên được xếp vào thể loại văn bản nào? Dựa vào đâu em xếp câu tục ngữ vào thể loại đó?
b/ Biện pháp nghệ thuật sử dụng trong câu tục ngữ trên?
c/  Câu tục ngữ trên sử dụng kiểu câu nào? Tác dụng của kiểu câu em vừa tìm được?

d/  Nêu nội dung của câu tục ngữ?

e/ Từ câu tục ngữ trên em hãy rút ra bài học cho bản thân?

Câu 2: Em hãy viết một bài văn chứng minh Dân ta luôn sống theo đạo lí: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
BÀI TẬP TIẾNG ANH 7
I.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1.
a. bread
b. beef
c. meat
d. tea
2.
a. audience
b. sauce
c. sausage
d. taught

3.
a. eggs
b. cups
c. cartons
d. noodles
4.
a. soup
b. salt
c. sauce
d. sugar

5.
a. fridge
b. rice
c. spinach
d. milk

II.
Choose the odd one out.



1.
a. juice
b. sandwich
c. lemonade
d. milk

2.
a. sweet
b. sour
c. salty
d. sauce

3.
a. egg
b. pork
c. beef
d. ham

4.
a. cheese
b. salt
c. orange
d. bread

5.
a. bowl
b. glass
c. plate
d. fork

III.
Choose the best answer a, b, c, or d to complete the sentence.

1.
Pho is always served _________ fresh herbs, bean sprouts, sliced-up chiles, and lime.


a. for
b. with
c. in
d. on

2.
This cake is made _________ fresh butter and eggs.



a. in
b. of
c. by
d. from

3.
You don’t need to take _________ food on the trip.



a. a
b. some
c. any
d. the

4.
We need a _________ of bread to make the sandwiches for everyone.


a. carton
b. bar
c. loaf
d. tube

5.
There was some ham _________ from lunch.



a. leave
b. leaving
c. to leave
d. left

6.
My lemonade is a bit _________. Can you give me some sugar, please?


a. sour
b. sweet
c. spicy
d. salty

7.
Would you like _________ milk in your coffee?


a. any 
b. some
c. a
d. a few

8.
How _________ cheese do we need to make a cheese cake? ~ About 250 grams.


a. few
b. many
c. much
d. little

9.
Flour is the main _________ in cakes.


a. recipe
b. dish
c. formulary
d. ingredient

10.
Alan: _________________


Huan: Pho, bun cha, bun bo, banh mi, com tam, etc.


a.What Vietnamese food should I try?


b.What’s your favourite drink?


c.How do you cook Vietnamese food?


d.How much food do you like?

IV.
Write the correct tense or form of the verbs in brackets.

1.
My house is very dirty. I ______________ (clean) it tomorrow.

2.
This coffee ______________ (taste) terrible, but the biscuits ______________ (be) great.

3.
Pho ______________ (become) more and more popular in Saigon since 1954.

4.
Last year we ______________ (go) on a school trip to Scotland.

5.
At the moment Joana ______________ (learn) to cook some Vietnamese dishes.

6.
I’m very sorry Dr. Jones ______________ (not be) back in the clinic until 2pm.

7.
The chicken meat served with pho ga ______________ (cut) into thin slices.

8.
My father ______________(eat) pho almost every morning at the restaurant nearby.

9.
The broth is made by ______________ (stew) cow bones for a long time.

10.
What is there ______________ (drink), Mike?

V.
Supply the correct form of the words in brackets.

1.
The soup had a very ___________ taste. (salt)

2.
She covered the cake with a ______________ of sugar and whites of eggs. (mix)

3.
Most children enjoy eating ______________ chicken and French fries. (fry)

4.
The pineapple was sweet and ______________. (juice)

5.
Meats and fish are ______________ used in all Vietnamese cooking. (common)

6.
The chicken meat is ______________ and cut into thin slices. (bone)

7.
It took about 30 minutes of ______________ and 40 minutes of baking. (prepare)

8.
The sauce itself was ______________ and slightly sweet. (fragrance)

VI.
There is one mistake in each sentence. Underline and correct the mistake.

1.
How many orange juice have you had today?

2.
Are there some eggs in the fridge?

3.
Would you like a cheese with your pasta?

4.
Salt is one of important ingredient for almost dishes.

5.
Can you buy some breads on your way home?

6.
What do you usually have in breakfast?

7.
Vietnamese eat more instant noodles to Japanese.

8.
How many glass of water should you drink per day?

VII.
Choose the word which best fits each gap.


Pho might be Vietnam’s (1) _______ famous dish, butbun cha is the top choice when it comes to lunchtime in Hanoi. It doesn’t matter if you eat bun cha in a restaurant or a small cart on the street, you will be (2) _______ by a plate of vermicelli (bun), a bowl of broth with grilled pork and a (3) _______ of fresh herbs. The vermicelli and fresh herbs are pretty common in a Vietnamese restaurant. The broth and the pork are the ones that make this dish (4) _______. Bun cha sets often come with the delicious nemcua be– friedcrab spring (5) _______. Still not convinced? It’s what Obama ate during his night (6) _______ with Bourdain.

1.
a. most
b. the most
c. best
d. the best

2.
a. cooked
b. made
c. served
d. tried

3.
a. bottle
b. pot
c. bar
d. basket

4.
a. simple
b. comfort
c. specially
d. unique

5.
a. pieces
b. rolls
c. halves
d. slices

6.
a. out
b. in
c. towards
d. along

VIII.
Read the text carefully then choose the correct answers.

Vietnamese food culture varies by regions from the north to the south. In Northern Vietnam, food is characterized by light and balanced. Northern Vietnam is seen to be the cradle of Vietnamese cuisine with many notable dishes like Pho, Bun Rieu, Bun Thang, Bun Cha, BanhCuon, etc. Then, food culture in Northern Vietnam became popular in Central and Southern Vietnam with suitable flavors in each regions.

The regional cuisine of Central Vietnam is famous for its spicy food. Hue cuisine is typical Central Vietnam’s food culture. Food in the region is often used with chili peppers and shrimp sauces, namely, Bun Bo Hue, BanhKhoai, BanhBeo, etc.

In Southern Vietnam, the warm weather and fertile soil create an ideal condition for planting a variety of fruit, vegetables and livestock. Thus, food in the region is often added with garlic, shallots and fresh herbs. Particularly, Southerners are favored of sugar; they add sugar in almost dishes. Some signature dishes from Southern Vietnam include BanhKhot and Bun Mam.

1.
It is considered that Vietnamese cuisine __________.


a.originated from the North


b.became more and more popular


c.always combines taste and colour


d.can be found only in Northern Vietnam

2.
What are the features of Northern Vietnamese food?


a. It’s delicious and healthy.
b. It’s sweet and sour.


c.It’s light and balanced.
d. It’s a bit fatty and salty.

3.
Hue cuisine is notable for its __________.


a. colorful food
b. spicy taste
c. bitter taste
d. light flavor

4.
In Southern Vietnam, __________.


a.the warm weather makes it hard to plant fruit and vegetables


b.fresh herbs are always used in cooking


c.people love sweet food


d.sugar is often added to dishes

5.
Which of the followings is NOT true?

a.Food in Vietnam changes region to region.

b.Southerners do not like northern food due to its light flavor.

c.Chill peppers and shrimp sauces are among the frequently used ingredients.

d.Bun Bo Hue is a typical dish of the Central Vietnam cuisine.

IX.
Make questions for the underlined parts.

1.
She needs twelve eggs to make two cakes.

2.
They drank a lot of wine at the party last night.

3.
I often drink coffee in the morning.

4.
Beef noodle soup is my favourite food.

5.
My lemonade tastes a bit sour.

6.
No, there isn’t any milk in the fridge.

7.
No, thanks. I love cookies, but I’m full.

8.
The beef broth is made by stewing cow bones.

______________________________________________________________

X.
Make sentences using the cues given.

1.
last year/ we/ start/ community garden/ project.

→



2.
so far/ we/ ask/ people/ donate/ books and clothes/ the poor children.

→



3.
because/ the lake/ be/ full/ rubbish/ they/ decide/ clean it up/ last Sunday.

→



4.
Green Summer/organize/ first time/ in 1997.

→



5.
Go Green/non-profit/organisation/that/protect/environment.

→



6.
when/ you/ start/ work/ this charitable organization?

→



THE END
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